DANH SÁCH XE QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ
(Kèm theo Công văn số       /CV-CATY ngày 26/3/2020 của Công an huyện Tân Yên)
	STT
	Biển kiểm soát
	Số khung
	Số máy
	Nhãn hiệu 
	Số loại
	Màu Sơn

	1. 
	98H6-8390
	VMEPCG00221053463 không bị đóng đục lại.
	SD054050 không bị đóng đục lại.
	BOSS

	100
	Nâu

	2. 
	98Y5-4457
	RLHJC4325AY191725 không bị đóng đục lại.
	JC43E-5661819 không bị đóng đục lại.
	HONDA
	WAVE RSX
	Đen Đỏ

	3. 
	98L9-5322
	RNDDCG0ND51C00207 không bị đóng đục lại.
	VDGZS150FMG-G*00000207* không bị đóng đục lại.
	GENTLE
	100
	Nâu

	4. 
	33P6-6536
	RRHDCG1RH7A106880 không bị đóng đục lại.
	VTHHH150FMG106880 không bị đóng đục lại.
	THUHACO
	100
	Nâu

	5. 
	13-124-HR
	C50-8941673 không bị đóng đục lại.
	C50E-8941833 không bị đóng đục lại.
	HONDA
	CUB
	Xanh

	6. 
	không biển kiểm soát
	RLHHC1215DY449090 không bị đóng đục lại.
	HC12E-5449193 không bị đóng đục lại.
	HONDA
	WAVE
	Xanh

	7. 
	99D1-222.99
	Số khung bị tẩy xóa, không xác định được số nguyên thủy.
	Số máy bị tẩy xóa, số nguyên thủy là HA08E-1667417. 
	HONDA
	DREAM
	Nâu

	8. 
	49C1-003.54
	RLGKA12HDBD040903 không bị đóng đục lại.
	VMVTBB-D040903 không bị đóng đục lại.
	SYM
	ATTILA
	Trắng

	9. 
	98B1-666.10
	VAVDCG0A4AV000221 không bị đóng đục lại.
	VTTAVJL1P50FMG-B00221 không bị đóng đục lại.
	DRAMA
	100
	Nâu

	10. 
	98B2-508.54
	Số khung bị tẩy xóa, không xác định được số nguyên thủy.
	Số máy bị tẩy xóa, số nguyên thủy là HC12E-5086493.
	HONDA
	WAVE
	Đen

	11. 
	98K5-4153
	RLCS5C6H06Y194319 không bị đóng đục lại.
	Số máy bị tẩy xóa, số nguyên thủy là 5C6H-194325.
	YAMAHA
	SIRIUS
	Trắng

	12. 
	29N6-4844
	RLCS5C630BY531290 không bị đóng đục lại.
	5C63-531348 không bị đóng đục lại.
	YAMAHA
	SIRIUS
	Đen Bạc

	13. 
	30K6-2580
	RLCS5C630AY408700 không bị đóng đục lại.
	5C63-408755  không bị đóng đục lại
	YAMAHA
	SIRIUS
	Đen Đỏ

	14. 
	98H2-7569
	VDNFM90B4V016886 không bị đóng đục lại.
	HB016886 không bị đóng đục lại.
	SYM
	ANGEL
	Nâu

	15. 
	98H9-8168
	VTTWCH022TT*097442* không bị đóng đục lại.
	VTT1P52FMH*097442* không bị đóng đục lại.
	MAJESTY
	100
	Đỏ

	16. 
	98L4-2629
	RLCJ5VT204Y069792 không bị đóng đục lại.
	5VT2 - 69792 không bị đóng đục lại.
	YAMAHA
	JUPITER
	Xanh Bạc

	17. 
	98F8-7868
	LLCXCHLNXY1069661 không bị đóng đục lại.
	LC152FMH*00409961* không bị đóng đục lại.
	LONCIN
	100
	Nâu

	18. 
	17K3-4187
	RPSWCH1PS5X001283 không bị đóng đục lại.
	RPS152FMH-A00001283 không bị đóng đục lại.
	LONCIN
	100
	Đỏ

	19. 
	98L8-8879
	VNADCG044NA000544 không bị đóng đục lại.
	VNAYX1P50FMG000571 không bị đóng đục lại.
	DUCAL
	100
	Nâu

	20. 
	98L1-2049
	VTMPCG0012T005225 không bị đóng đục lại.
	LC150FMG*20003860* không bị đóng đục lại.
	TEAM
	100
	Nâu

	21. 
	98N8-6105
	RN8DCHGN88B430325 không bị đóng đục lại.
	VZS152FMH*430325* không bị đóng đục lại.
	SPORTHONDA
	107
	Đen Xám

	22. 
	29M8-5232
	RLHHC1208BY385048 không bị đóng đục lại.
	HC12E-3185085 không bị đóng đục lại.
	HONDA
	WAVE
	Đỏ Đen

	23. 
	29R5-0802
	*HXDXCGL0[]Y00691926* không bị đóng đục lại.
	1P50FMG-3*00691926* không bị đóng đục lại.
	LIFAN
	100
	Nâu

	24. 
	98L6-5970
	VDEDCG024DE*025424* không bị đóng đục lại.
	VDELC150FMG*025424* không bị đóng đục lại.
	DETECH
	100
	Nâu

	25. 
	98N8-1723
	RRKWCH1UM5X010561 không bị đóng đục lại.
	VTTJL1P52FMH-X010561 không bị đóng đục lại.
	TALENT
	100
	Đỏ

	26. 
	98N3-8150
	RRKDCG2UM8XS02092 không bị đóng đục lại.
	VTT48JL1P50FMG002092 không bị đóng đục lại.
	EST
	100
	Nâu

	27. 
	98F8-2617
	*LSWXCGLC8Y2004489* không bị đóng đục lại.
	150FM*01003126* không bị đóng đục lại.
	VECSTAR
	100
	Nâu

	28. 
	98H2-4866
	LWGXCHL01828646 không bị đóng đục lại.
	LCE100*01828646* không bị đóng đục lại.
	LISOHAKA
	100
	Nâu

	29. 
	98L3-3028
	RLGXB10AD4D013359 không bị đóng đục lại.
	VMVX1C-D013359 không bị đóng đục lại.
	SYM
	ANGEL
	Xanh

	30. 
	16N8-0235
	RLCS5C6408Y082864 không bị đóng đục lại.
	5C64 - 082864 không bị đóng đục lại
	YAMAHA
	SIRIUS
	Đen

	31. 
	98F7-9567
	XS100*600000055* không bị đóng đục lại.
	150FM*Y0151506* không bị đóng đục lại.
	SINOHONGDA
	100
	Nâu

	32. 
	33R3-5338
	RLHHC12139Y067244 không bị đóng đục lại.
	HC12E-1268006 không bị đóng đục lại.
	HONDAN
	100
	Đen

	33. 
	98M5-6892
	RLRWCHCHG7H007524 không bị đóng đục lại.
	VHGSL152FMH007524 không bị đóng đục lại.
	SUNLUX
	100
	Đen Xám

	34. 
	98K8-0816
	RLHHA0803AY130801 không bị đóng đục lại.
	HA08E-1430823 không bị đóng đục lại.
	HONDA
	DREAM
	Nâu

	35. 
	98H7-3093
	VTMPCG0012T022368 không bị đóng đục lại.
	JIU0150FMG*000163* không bị đóng đục lại.
	JIULONG
	100
	Nâu

	36. 
	98D1-502.53
	RLCS5C6K0GY257315 không bị đóng đục lại.
	5C6K-247313 không bị đóng đục lại
	YAMAHA
	SIRIUS
	Trắng Đen

	37. 
	98H8-9979
	VLKDCG012LK*074567* không bị đóng đục lại.
	VLKZS150FMG-2*000074567* không bị đóng đục lại.
	LISOHAKA
	100
	Nâu

	38. 
	19N1-021.56
	RLHHC1206BY145304 không bị đóng đục lại.
	HC12E-2945342 không bị đóng đục lại.
	HONDA
	WAVE
	Đỏ Đen Bạc

	39. 
	98H5-4513
	VTMPCH0022T004552 không bị đóng đục lại.
	VTMZS152FMH00003125 không bị đóng đục lại.
	JIULONG
	100
	Xanh

	40. 
	14K5-1570
	Số khung bị cắt khuyết.


	HA08E-1474811 không bị đóng đục lại.
	ORIGIN
	100
	Nâu

	41. 
	98M9-5130
	VTEWCH034UM000062 không bị đóng đục lại.
	VUMTEYG150FMH *4R100062* không bị đóng đục lại.
	INTTMEX
	100
	Đỏ

	42. 
	98M6-2941
	RRKWCH0UM6XJ01965 không bị đóng đục lại.
	VTT07JL1P52FMH001965 không bị đóng đục lại.
	BALMY
	100
	Đen

	43. 
	29V7-7177
	RLGH125FD6D029165 không bị đóng đục lại.
	VMM9BD-D029165 không bị đóng đục lại.
	SYM
	ATTILA
	Bạc

	44. 
	98L2-0831
	VDGWCH013DG*021097* không bị đóng đục lại.
	LSHK100*01200375* không bị đóng đục lại.
	XIONGSHI
	100
	Xanh

	45. 
	98B1-336.01
	RLCS5C630BY583702 không bị đóng đục lại.
	5C63-583759 không bị đóng đục lại.
	YAMAHA
	SIRIUS
	Trắng Đen

	46. 
	98B1-366.22
	RLHJC5216CY140249 không bị đóng đục lại.
	JC52E-4184427 không bị đóng đục lại.
	HONDA
	WAVE
	Đỏ Đen Bạc

	47. 
	98E1-064.08
	XS100*300008918* không bị đóng đục lại.
	LC150FMG*01600434* không bị đóng đục lại.
	LONCIN
	100
	Nâu

	48. 
	98L7-0183
	*RNVWCH1NV51600137* không bị đóng đục lại.
	VVNZS152FMH600157 không bị đóng đục lại.
	LONCIN
	100
	Xanh

	49. 
	47H3-8395
	Số khung bị ô xy hóa, xác định được là YX110*00452415* không bị đóng đục lại.
	LC152FMH*0451782* không bị đóng đục lại.
	LIFAN
	100
	Đỏ

	50. 
	98F9-9634
	LZSXCGLX8Y3000173 không bị đóng đục lại.
	ZS150FMG*01191789* không bị đóng đục lại.
	ZONGSHEN
	100
	Nâu

	51. 
	98B1-435.49
	RPDDCG5PD7A003172 không bị đóng đục lại.
	98B143549 bị đóng đục lại theo biển kiểm soát, số nguyên thủy là VL?PD1P50FMG-3*7A505472* (? không xác định).
	HUNDA
	100
	Nâu

	52. 
	98N5-2163
	RPEWCH3PE7A*002755* không bị đóng đục lại.
	VDEJQ152FMH*002755* không bị đóng đục lại.
	DETECH
	100
	Xanh

	53. 
	30K7-1896
	RLGSC10KH9H010865 không bị đóng đục lại.
	VMSACB-H010865 không bị đóng đục lại.
	SYM
	ELEGANT
	Đen Bạc

	54. 
	98F7-2336
	VDNFMA10C14U403949 không bị đóng đục lại.
	GU403949 không bị đóng đục lại.
	SYM 
	MAJIC
	Xanh

	55. 
	20P1-3037
	LLKXCG014LX*0032X1 bị đóng đục lại, số nguyên thủy là LLKXCG011LX*001324* 
	VLKZS100-19*D0001324* đóng đục lại ký tự thứ hai dòng dưới, số nguyên thủy là VLKZS100-19*00001324*. 
	LISOHAKA
	100
	Đỏ

	56. 
	98N8-1967
	RPJWCG1PJ7A932501 không bị đóng đục lại.
	VPJL1P50FMG*932501* không bị đóng đục lại.
	SUNFAT
	110
	Đỏ

	57. 
	98H9-7554
	Số khung bị ô xy hóa, xác định là VLKPCG012LK*041002* không bị đóng đục lại.  
	VLKZS150FMG-2*000041002*  bị đóng đục lại, không xác định được số nguyên thủy.
	LISOHAKA
	100
	Đỏ

	58. 
	98N8-6555
	RRKDCG2UM8XM00725 không bị đóng đục lại.
	VSAZS152FMH*010852* không bị đóng đục lại.
	SIAMMOTO
	100
	Nâu

	59. 
	98H2-4484
	DL1002000204 không bị đóng đục lại.
	1P50FMG-3*10250112* không bị đóng đục lại.
	LONCIN
	100
	Nâu

	60. 
	98N7-5264
	RLCS16S208Y021987 không bị đóng đục lại.
	16S2-021991 không bị đóng đục lại.
	YAMAHA
	TAUSUS
	Đen
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